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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích xuất sắc 

trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” 

(TDĐKXDĐSVH) năm 2020 

–––––––––––––––– 
 

                        

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh 

ban hành quy định một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang;  

Thực hiện Hướng dẫn số 4034/HD-BCĐ ngày 10/9/2020 về khen thưởng 

tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn năm 

2000-2020; Hướng dẫn số 4636/HD-BCĐ ngày 20/10/2020 về khen thưởng Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020 của Ban Chỉ đạo 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình 

tỉnh. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh nhận được Tờ trình số 

95/TTr-SVHTTDL ngày 22/12/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH và Công tác gia đình 

tỉnh về việc đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân 

và hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn năm 2000-2020 và thành tích xuất sắc 

trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020. Sau 

khi thẩm định hồ sơ đề nghị khen thưởng, kết quả cụ thể như sau có: 56/56 tập thể 

và 43/43 cá nhân đủ điều kiện đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc trong thực 

hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn năm 2000 - 2020; có 29/40 cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp; có 15/21 xã, phường, thị trấn; có 43/43 thôn, bản, tổ dân phố 

và 61/72 hộ gia đình đủ điều kiện đề nghị khen thưởng thành tích xuất sắc trong 

thực hiện Phong trào TDĐKXDĐSVH năm 2020. Sau khi thống nhất với Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ trân trọng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh:  

1. Tặng Bằng khen cho 56 tập thể và 43 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 

năm 2000-2020 (Có danh sách kèm theo tại Phụ lục 1); 
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2. Tặng Bằng khen cho 87 tập thể (29 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt 

chuẩn văn hóa; 15 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 43 thôn, bản, tổ dân phố 

văn hóa) và 61 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020 (Có danh 

sách kèm theo tại Phụ lục 2);   

3. Chưa xem xét đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen thành tích 

trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 

2020 đối với 17 tập thể (11 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; 06 xã, phường, thị trấn) 

và 11 gia đình do thành tích chưa đảm bảo theo quy định (Có danh sách cụ thể kèm 

theo). 

Tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh: mỗi tập thể là 

2.980.000 đồng, mỗi hộ gia đình và cá nhân là 1.490.000 đồng; tổng số tiền thưởng là 

581.100.000 đồng (Năm trăm tám mươi mốt triệu, một trăm nghìn đồng chẵn), 

được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh. 

Kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xét, quyết định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PCTTT UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ Sở Nội vụ (b/c); 

- Sở VHTT&DL; 

- Lưu: VT, Ban TĐKT. 

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

                             

 

 

 

Khuông Văn Thông 
                                                 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH 

Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong Phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn năm 2000-2020  

(Kèm theo Tờ trình số          /TTr-SNV  ngày 30/12/2020 của Sở Nội vụ) 
 

 I. BAN CHỈ ĐẠO TỈNH (03 tập thể, 05 cá nhân) 

1. Tập thể (03) 

1 Công an tỉnh Bắc Giang 

2 Báo Bắc Giang 

3 Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang 

2. Cá nhân (05) 

1 Ông Trần Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

2 Ông Trương Đức Huấn, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

3 Ông Nguyễn Bá Thục, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Giang 

4 Ông Vũ Hùng Quyết, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng, 

Sở Nội vụ. 

5 Bà Nông Ngọc Khuy, Chuyên viên Phòng Xât dựng nếp sống văn hóa và Gia 

đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
 

II. CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ 

A. TẬP THỂ (53) 

1. Ban Chỉ đạo cấp huyện (03) 

1 Nhân dân và cán bộ thành phố Bắc Giang  

2 Nhân dân và cán bộ huyện Tân Yên 

3 Nhân dân và cán bộ huyện Hiệp Hòa. 

2. Tập thể (50) 

I Thành phố Bắc Giang (05) 

1 Tổ dân phố Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang 

2 Thôn Liêm Xuyên, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang 

3 Nhân dân và cán bộ phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang 

4 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Giang 

5 Công ty Cổ phần Nước sạch Bắc Giang 

II Hiệp Hòa (05) 

6 Thôn Đại Đồng 1, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa 

7 Thôn Nội Quan, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa 
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8 Nhân dân và cán bộ xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hòa 

9 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hiệp Hòa 

10 Phòng Nội vụ huyện Hiệp Hòa 

III Lạng Giang (05) 

11 Văn phòng Huyện uỷ Lạng Giang 

12 Công ty Cổ phần dịch vụ Thống Nhất 

13 Nhân dân và cán bộ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang 

14 Thôn Bến Lường, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang 

15 Thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, huyện lạng Giang 

IV Lục Nam (05) 

16 Nhân dân và cán bộ xã Vô Tranh, huyện Lục Nam 

17 Thôn Thọ Sơn, xã Lục Sơn, huyện Lục Nam 

18 Thôn Kiệu Bắc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam 

19 Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy Lục Nam 

20 Trường Mầm non xã Đông Hưng, huyện Lục Nam 

V Lục Ngạn (05) 

21 Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Lục Ngạn 

22 Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Lục Ngạn 

23 Thôn Kép 2B, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 

24 Thôn Lai Hoà, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn 

25 Nhân dân và cán bộ xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 

VI Sơn Động (05) 

26 Thôn Am Hà, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động  

27 Thôn Nà Ó, xã An Lạc, huyện Sơn Động 

28 Nhân dân và cán bộ thị trấn An Châu, huyện Sơn Động   

29 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn Động  

30 Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Động  

VII Tân Yên (05) 

31 Thôn Vối, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên 

32 Thôn Hương, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên 

33 Nhân dân và cán bộ xã Lam Cốt, huyện Tân Yên 

34 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Yên 

35 Công ty TNHH Daeyang Hà Nội, Cụm công nghiệp Đồng Đình, huyện Tân Yên. 
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VIII Yên Dũng (05) 

36 Nhân dân và cán bộ xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng 

37 Tổ dân phố Minh Đạo, thị trấn Tân An, huyện Yên Dũng 

38 Thôn Phùng Hưng, xã Tư Mại, huyện Yên Dũng 

39 Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng 

40 Phòng Nội Vụ huyện Yên Dũng 

IX Yên Thế (05) 

41 Bản Trại Lốt, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế 

42 Thôn Làng, xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế 

43 Nhân dân và cán bộ xã An Thượng, huyện Yên Thế 

44 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thế 

45 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Thế 

X Việt Yên (05) 

46 Thôn Kim Sơn, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên 

47 Tổ dân phố I, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên 

48 Nhân dân và cán bộ xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên 

49 Phòng Nội vụ huyện Việt Yên 

50 Phòng Y tế huyện Việt Yên 

B CÁ NHÂN (38) 

I Thành phố Bắc Giang (04) 

1 Ông Nguyễn Hữu Đính, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang 

2 
Bà Bùi Thị Kim Liên, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

Bắc Giang 

3 Ông Nguyễn Văn Quyền, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Tân Thịnh 

4 Bà Hoàng Thị Hòa, Tổ dân phố 7, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang 

II Hiệp Hòa (04) 

5 
Bà Phạm Thị Hải Yến, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hiệp 

Hòa 

6 Bà Vũ Thị Bẩy, Trưởng thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh, huyện Hiệp Hòa 

7 
Ông Lưu Văn Định, Công chức Văn hóa – Xã hội xã Lương Phong, huyện 

Hiệp Hòa 

8 Ông Hoàng Văn Bình, Trưởng thôn Tân Sơn, xã Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa 

III Lạng Giang (04) 

9 Ông Lê Văn Bắc, thôn Giếng, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang 
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10 Ông Nguyễn Quang Khoa, thôn Then, xã Thái Đào, huyện Lạng Giang 

11 Ông Nguyễn Văn Trung, thôn Hậu, xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang 

12 Ông Dương Văn Nhu, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lạng Giang 

IV Lục Nam (04) 

13 
Ông Đỗ Văn Đoàn, Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lục 

Nam 

14 Ông Trịnh Văn Thời, thôn Đọ Mới, xã Cương Sơn, huyện Lục Nam 

15 Ông Trần Chính Khương, thôn Thanh Sơn, xã Đông Phú, huyện Lục Nam 

16 Ông Vi Văn Thịnh, thôn Tòng Lệnh 1, xã Trường Giang, huyện Lục Nam 

V Lục Ngạn (03) 

17 Ông Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn 

18 Ông Nguyễn Văn Báo, thôn Giành Cũ, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn 

19 Ông Bùi Văn Vịnh, thôn Kép 2A, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 

VI Sơn Động (03) 

20 
Ông Hoàng Văn Hoài, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Sơn 

Động  

21 
Ông Bàn Văn Cường, tổ dân phố Thanh Chung, thị trấn Tây Yên Tử, huyện 

Sơn Động 

22 Ông Nguyễn Văn Vòng, thôn Náng, xã Thanh Luận, huyện Sơn Động 

VII Tân Yên (04) 

23 
Ông Nguyễn Xuân Tuyển, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân 

Yên  

24 
Ông Phạm Văn Đam, Công chức Văn hóa - Xã hội, thị trấn Cao Thượng, 

huyện Tân Yên 

25 Ông Trần Ngọc Tuyết, tổ dân phố Lao động, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên 

26 Ông Ngô Sỹ Lực, thôn Mai Hoàng, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên 

VIII Yên Dũng (04) 

27 Bà Trần Thị Thơm, Phó Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Yên Dũng 

28 Ông Nguyễn Văn Điển, Chủ tịch UBND xã Trí Yên, huyện Yên Dũng 

29 Ông Nguyễn Văn Quý, thôn Đa Thịnh, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng 

30 Ông Nguyễn Văn Thêm, tiểu khu 3, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng 

IX Yên Thế (04) 

31 
Ông Trần Hoàng Biên, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Yên 

Thế 
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32 
Ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Chi bộ thôn Bo Chợ, xã Đông Sơn, huyện Yên 

Thế 

33 Ông Dương Phương Sáu, thôn Tân Sỏi, xã Đồng Tâm, huyện Yên Thế 

34 Bà Nguyễn Thị Hoài Anh, thôn Trại Cả, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế 

X Việt Yên (04) 

35 Ông Nguyễn Đại Lượng, Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên 

36 Ông Đào Trọng Lãm, tổ dân phố Tự, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên 

37 Ông Thân Văn Hùng, tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên 

38 Ông Nguyễn Văn Nhạc, thôn Chàng, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên. 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH 

Đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong Phong trào  

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020  

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-SNV  ngày 30/12/2020 của Sở Nội vụ) 
 

1. Danh sách cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đề nghị Chủ 

tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen (29 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp).   

I Huyện Hiệp Hòa (05) 

1 Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa 

2 Trạm Y tế xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa 

3 Trường Tiểu học Hùng Sơn, huyện Hiệp Hòa 

4 Trường Trung học cơ sở Hoàng An, huyện Hiệp Hòa 

5 Trường Mầm non Châu Minh, huyện Hiệp Hòa 

II Huyện Lạng Giang (05)  

6 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang 

7 Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Lạng Giang 

8 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện 

Lạng Giang 

9 Kho bạc Nhà nước Lạng Giang 

10 Trạm Y tế thị trấn Vôi, Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang 

III Huyện Lục Ngạn (03) 

11 Văn phòng Huyện uỷ Lục Ngạn 

12 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lục Ngạn 

13 Ban Quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn 

IV Huyện Tân Yên (06) 

14 Liên đoàn Lao động huyện Tân Yên 

15 Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Yên 

16 Trường Trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám (huyện Tân Yên) 

17 Trường Tiểu học Ngọc Thiện số 2, huyện Tân Yên 

18 Trường Trung học cơ sở Quế Nham, huyện Tân Yên 

19 Trường Trung học cơ sở Phúc Sơn, huyện Tân Yên 

V Huyện Yên Dũng (02) 

20 Thanh tra huyện Yên Dũng 
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21 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Dũng 

VI Huyện Yên Thế (08) 

22 Trường Mầm non Đồng Kỳ, huyện Yên Thế 

23 Trường Mầm non Tân Sỏi, huyện Yên Thế 

24 Trường Mầm non Tiến Thắng, huyện Yên Thế 

25 Trường Mầm non An Thượng, huyện Yên Thế 

26 Trường Mầm non Phồn Xương, huyện Yên Thế 

27 Trường Tiểu học Hương Vỹ, huyện Yên Thế 

28 Trường Tiểu học Đồng Vương, huyện Yên Thế 

29 Trưởng Trung học cơ sở Đồng Tiến, huyện Yên Thế. 

2. Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa đề nghị Chủ tịch 

UBND tỉnh tặng Bằng khen (15 xã, phường, thị trấn văn hóa) 
 

I Thành phố Bắc Giang (03) 

1 Nhân dân và cán bộ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang 

2 Nhân dân và cán bộ phường Lê Lợi, thành phố Bắc Giang 

3 Nhân dân và cán bộ phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang 

II Huyện Hiệp Hòa (01) 

4 Nhân dân và cán bộ xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa 

III Huyện Tân Yên (06) 

5 Nhân dân và cán bộ xã Xã Lan Giới, huyện Tân Yên 

6 Nhân dân và cán bộ xã Xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên 

7 Nhân dân và cán bộ xã Xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên 

8 Nhân dân và cán bộ xã Xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên 

9 Nhân dân và cán bộ xã Xã Quang Tiến, huyện Tân Yên 

10 Nhân dân và cán bộ xã thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 

IV Huyện Yên Dũng (02) 

11 Nhân dân và cán bộ xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng 

12 Nhân dân và cán bộ xã Tư Mại, huyện Yên Dũng 

V Huyện Yên Thế (01) 

13 Nhân dân và cán bộ xã Xuân Lương, huyện Yên Thế 

VI Huyện Việt Yên (02) 

14 Nhân dân và cán bộ xã Việt Tiến, huyện Việt Yên 
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15 Nhân dân và cán bộ xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên 

3. Danh sách thôn, tổ dân phố văn hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

Bằng khen (43 thôn, tổ dân phố văn hóa) 
 

I Thành phố Bắc Giang (01) 

1 Thôn Đồng Bùi, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang 

II Huyện Hiệp Hòa (04) 

2 Thôn An Cập, xã Hoàng An, huyện Hiệp Hòa  

3 Thôn Xuân Thành, xã Châu Minh, huyện Hiệp Hòa 

4 Tổ dân phố Tân Kết, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa  

5 Tổ dân phố An Thông, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa 

III Huyện Lạng Giang (01) 

6 Thôn Bãi Cả Đồng Kim, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang 

IV Huyện Lục Nam (04) 

7 Tổ dân phố Thân Bình, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam 

8 Thôn Phú Yên 2, xã Tam Dị, huyện Lục Nam 

9 Thôn Tó, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam 

10 Thôn Đông Sơn, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam 

V Huyện Lục Ngạn (09) 

11 Thôn Trại Cháy, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn 

12 Thôn Tư Một, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn 

13 Thôn Giành Mới, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn 

14 Thôn Kép 1, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 

15 Thôn Hiệp Ca, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn 

16 Thôn Kim 2, xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn 

17 Thôn Tân Thành, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn 

18 Thôn Cẩm Hoàng, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn 

19 Tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn 

VI Huyện Tân Yên (13) 

20 Thôn Kép Vàng, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên 

21 Tổ dân phố Đình Giã, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên 

22 Thôn Dương Lâm, xã An Dương, huyện Tân Yên 

23 Thôn Bãi Trại, xã Lan Giới, huyện Tân Yên  
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24 Thôn Hàm Rồng, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên 

25 Thôn Ngọc Lĩnh, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên 

26 Thôn Hương, xã Liên Chung, huyện Tân Yên 

27 Thôn Sỏi Làng, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên 

28 Tổ dân phố Bùng, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên 

29 Tổ dân phố Bài, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên 

30 Thôn Bình Minh, xã Lan Giới, huyện Tân Yên 

31 Thôn Đình Chùa, xã Liên Sơn, huyện Tân Yên 

32 Thôn Trấn Thành, xã Quang Tiến, huyện Tân Yên 

VII Huyện Yên Dũng (03) 

33 Thôn Mỹ Tượng, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng 

34 Thôn Phú Thịnh, xã Lãng Sơn, huyện Yên Dũng 

35 Thôn Chiền, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng 

VIII Huyện Yên Thế (04) 

36 Thôn Bo Chợ, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế 

37 Thôn Đồi Lánh, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế 

38 Thôn Trường Sơn, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế 

39 Bản Trại Sông, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế 

IX Huyện Việt Yên (04) 

40 Thôn Xuân Minh, xã Hương Mai, huyện Việt Yên 

41 Thôn Núi, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên 

42 Thôn Ninh Động, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên 

43 Thôn Vân Cốc 2, xã Vân Trung, huyện Việt Yên     

4. Danh sách gia đình văn hóa đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 

(61 gia đình văn hóa) 
 

I Thành phố Bắc Giang (04) 

1 Gia đình Ông Nghiêm Xuân Hiệp, Tổ dân phố Quang Trung, phường Trần Phú 

2 Gia đình Ông Vũ Hồng Cương, Tổ dân phố số 2, phường Thọ Xương 

3 Gia đình Ông Nguyễn Xuân Tư, Tổ dân phố Nam Giang, phường Xương Giang 

4 Gia đình Ông Ngô Văn Tinh, Tổ dân phố số 5, phường Trần Nguyên Hãn 

II Hiệp Hòa (10) 

5 Gia đình Ông Lưu Văn Trung, Thôn Thắng Lợi, xã Đồng Tân 
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6 Gia đình Ông Nguyễn Đức Nguyên, Thôn Cấm, xã Lương Phong 

7 Gia đình Ông Nguyễn Hữu Sắc, Thôn Phúc Linh, xã Hương Lâm 

8 Gia đình Ông Nguyễn Văn Sang, Thôn Hương Thịnh, xã Quang Minh 

9 Gia đình Ông Lê Văn Khắc, Thôn Nội Xuân, xã Mai Trung 

10 Gia đình Ông Nguyễn Trọng Mạnh, Tổ dân phố Tân Kết, thị trấn Thắng 

11 Gia đình Bà Trần Thị Tươi, Thôn Đồng Đạo, xã Hợp Thịnh 

12 Gia đình Ông Ngô Duy Bẩy, Thôn Đại Mão, xã Đại Thành 

13 Gia đình Ông Trần Văn Thu, Thôn Đại Thắng, xã Hoàng Lương 

14 Gia đình Ông Phạm Văn Năm, Thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ 

III Lạng Giang (04) 

15 Gia đình Ông Dương Văn Thiện, thôn Liên Hòa, xã Xương Lâm 

16 Gia đình Ông Nguyễn Văn Viễn, thôn Đồng Quang, xã Đào Mỹ 

17 Gia đình Bà Bùi Thị Bẩy, thôn Thanh Bình, thị trấn Kép 

18 Gia đình Ông Nguyễn Tiến Dũng, thôn Thượng, xã Mỹ Thái 

IV Lục Nam (03) 

19 Gia đình ÔngVũ Trí Tám, Thôn Triệu, xã Đan Hội 

20 Gia đình Ông Phạm Văn Cẩm, Thôn Vũ Trù Làng,  xã Vũ Xá 

21 Gia đình Ông Phạm Đức Huy, Thôn Quan 1, xã Đông Hưng 

V Lục Ngạn (05) 

22 Gia đình Bà Ngô Thị Tuyền, thôn Tam Tầng, xã Quý Sơn 

23 Gia đình Bà Phạm Thị Chỉ, thôn Kép 2A, xã Hồng Giang 

24 Gia đình Ông Hoàng Văn Dũng, thôn Cầu Chét, xã Phì Điền 

25 Gia đình Ông Đinh Văn Tỵ, thôn Mào Gà, xã Phượng Sơn 

26 Gia đình Bà Nguyễn Thị Hương, thôn Thanh An, xã Trù Hựu 

VI Sơn Động (01) 

27 Gia đình Ông Nguyễn Văn Khiêm, thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo 

VII Tân Yên (12) 

28 Gia đình Ông Vũ Văn Hồng, Thôn Đồng Lim, xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên 

29 Gia đình Ông Nguyễn Hữu Hùng, Thôn Cầu Mới, xã Ngọc Vân 

30 Gia đình Ông Nguyễn Văn Thân , Thôn Lý Cốt, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên 

31 Gia đình Ông Ngô Văn Nghĩa, Thôn Quất Du 2, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên 

32 Gia đình Ông Nguyễn Văn Quang, Tổ dân phố Đình Giã, thị trấn Cao Thượng 

33 Gia đình Ông Nguyễn Văn Đán, Thôn Bãi Dinh, xã Ngọc Thiện 
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34 Gia đình Ông Đoàn Thế Ninh, Thôn An Lạc, xã Việt Ngọc, huyện Tân Yên 

35 Gia đình Ông Nguyễn Tiến Khắc, Thôn Đồng Lời, xã Cao Xá, huyện Tân Yên  

36 Gia đình Ông Nguyễn Văn Tuyến, Thôn Bài Giữa, xã Lam Cốt, huyện Tân Yên 

37 Gia đình Ông Nguyễn Văn Lịch, Thôn Bãi Trại, xã Lan Giới, huyện Tân Yên 

38 Gia đình Ông Triệu Thành Hòa,  Tổ dân phố Lao Động, thị trấn Nhã Nam 

39 Gia đình Ông Nguyễn Duy Sơn, Thôn Chợ, xã An Dương, huyện Tân Yên 

VIII Yên Dũng (07) 

40 Hộ gia đình Ông Nguyễn Ngọc Hân, Thôn Yên Tập Bắc, xã Yên Lư 

41 Gia đình Ông Dương Văn Nghiệp, Thôn Chiền, xã Nội Hoàng 

42 Gia đình Ông Vũ Văn Nghiên, Tổ dân phố Thượng, Thị trấn Tân An 

43 Gia đình Ông Hoàng Trọng Kiểm, thôn Hưng Thịnh, xã Tư Mại 

44 Gia đình Ông Trần Đức Trung, Thôn Dưới, xã Cảnh Thụy, huyện Yên Dũng 

45 Gia đình Ông Hoàng Cao Phong, thôn Đông Thượng, xã Lãng Sơn 

46 Gia đình Ông Lê Văn Thành, thôn Phú Thịnh, xã Lãng Sơn 

IX Yên Thế (10) 

47 Gia đình Ông Nguyễn Tiến Thế, thôn Tân Sỏi, xã Đồng Tâm 

48 Gia đình Ông Vũ Văn Thụy, bản Núi Bà, xã Tam Tiến 

49 Gia đình Ông Nguyễn Đức Tấn, thôn Tân An, xã An Thượng 

50 Gia đình Ông Phạm Công Định, thôn Tiến Thịnh, xã Tiến Thắng 

51 Gia đình Ông Nguyễn Quang Hưng, Tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Bố Hạ 

52 Gia đình Ông Chu Văn Ngọc, bản Trại Nấm, xã Đồng Tiến 

53 Gia đình Ông Đỗ Đức Hiệp, thôn Đồng Tâm, xã Tân Hiệp 

54 Gia đình Ông Phạm Viết Bằng, thôn Tân Mải, xã Tân Sỏi 

55 Gia đình Ông Hoàng Văn Thái, bản Trại Sông, xã Canh Nậu 

56 Gia đình Ông Nguyễn Văn Thành, bản Nam Cầu, xã Xuân Lương 

X Việt Yên (06) 

57 Gia đình ông Dương Ngọc Tính, Thôn Nguộn, xã Tự Lạn 

58 Gia đình ông Ngô Văn Sơn, Thôn Ninh Động, xã Ninh Sơn 

59 Gia đình ông Lê Duy Phong, Thôn Đông Long, xã Quảng Minh 

60 Gia đình ông Nguyễn Minh Hoan, Thôn 3, xã Việt Tiến 

61 Gia đình ông Đinh Văn Như, Thôn Chùa, xã Tăng Tiến 

 

–––––––––––––––––– 
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Phụ lục 3 

DANH SÁCH 

Đề nghị chưa xem xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong  

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020  

(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-SNV ngày 30/12/2020 của Sở Nội vụ) 
 

I. Danh sách cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (11 tập thể). 

  

STT Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Lý do chưa khen 

1.  Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lạng 

Giang  

Không đủ 09 năm liên tục đạt Cơ quan 

Văn hóa 

2.  Trung tâm Viễn thông huyện Lạng Giang 
Không đủ 09 năm liên tục đạt Cơ quan 

Văn hóa 

3.  Trường Mầm non An Hà, huyện Lạng 

Giang  

Không đủ 09 năm liên tục đạt Cơ quan 

Văn hóa 

4.  Trường Tiểu học Tân Hưng, huyện Lạng 

Giang  

Không đủ 09 năm liên tục đạt Cơ quan 

Văn hóa 

5.  Trường Tiểu học Nghĩa Hòa, huyện Lạng 

Giang 

Không đủ 09 năm liên tục đạt Cơ quan 

Văn hóa 

6.  Trường THCS Xuân Hương, huyện Lạng 

Giang  

Không đủ 09 năm liên tục đạt Cơ quan 

Văn hóa 

7.  Quỹ tín dụng nhân dân xã Xương Lâm, 

huyện Lạng Giang 

Không đủ 09 năm liên tục đạt Cơ quan 

Văn hóa 

8.  Công ty Cổ phần xây dựng 179, huyện 

Lạng Giang  

Không đủ 09 năm liên tục đạt Cơ quan 

Văn hóa 

9.  Trường Tiểu học Trù Hựu, huyện Lục 

Ngạn  

Đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

Bằng khen tại Quyết định số 1697QĐ-

UBND ngày 25/8/2020 

10.  Trường Mầm non Phượng Sơn, huyện 

Lục Ngạn 

Đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 

Bằng khen tại Quyết định số 1697QĐ-

UBND ngày 25/8/2020 

11.  UBND xã Việt Lập, huyện Tân Yên 
Đã đề nghị khen xã Việt Lập, huyện 

Tân Yên 
 

II. Danh sách xã, phường, thị trấn (06 xã, phường, thị trấn) 
 

STT Tên xã, phường, thị trấn Lý do chưa khen 

1 
Nhân dân và cán bộ phường Trần Phú, 

thành phố Bắc Giang 

Không có QĐ Giấy khen Chủ tịch 

UBND thành phố  phong trào 

TDĐKXDĐSVH; đã đề nghị khen tổng 

kết năm 2020 

2 
Nhân dân và cán bộ xã Xã Cao Xá, huyện 

Tân Yên 
Đã đề nghị tổng kết năm 2020 
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3 
Nhân dân và cán bộ xã Xã Ngọc Châu, 

huyện Tân Yên 
Đã đề nghị tổng kết năm 2020 

4 
Nhân dân và cán bộ xã Xã Việt Lập, 

huyện Tân Yên 
Đã đề nghị tổng kết năm 2020 

5 
Nhân dân và cán bộ xã Cảnh Thụy, huyện 

Yên Dũng 
Đã đề nghị tổng kết năm 2020 

6 
Nhân dân và cán bộ xã Đồng Tâm, huyện 

Yên Thế 
Đã đề nghị tổng kết năm 2020 

 

III. Danh sách hộ gia đình (11 gia đình) 

STT Hộ gia đình Lý do chưa khen 

1 

Gia đình Ông Lê Văn Quý, Tổ dân phố số 

5, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc 

Giang 

Chưa đủ 10 năm liên tục được công 

nhận Gia đình Văn hóa và chưa có Giấy 

khen  

2 

Gia đình Ông Nguyễn Văn Chung, Thôn 

Yên Khê, xã Song Khê, thành phố Bắc 

Giang 

Chưa đủ 10 năm liên tục được công 

nhận Gia đình Văn hóa và chưa có Giấy 

khen  

3 
Gia đình Ông Ngô Văn Kế, Tổ dân phố số 

2, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang 

Chưa đủ 10 năm liên tục được công 

nhận Gia đình Văn hóa và chưa có Giấy 

khen  

4 

Gia đình Ông Trương Văn Nghĩa, Tổ dân 

phố Đồng Cửa, phường Lê Lợi, thành phố 

Bắc Giang 

Báo cáo thành tích 05 năm, chưa đủ 10 

năm để xét khen thưởng Gia đình Văn 

hóa 

5 
Gia đình Ông Trần Hữu Hải, thôn Ngoài, 

xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang 

Chưa được Chủ tịch UBND huyện tặng 

Giấy khen phong trào TDĐKXDĐSVH 

trong 10 năm  

6 

Gia đình Bà Nguyễn Thị Huyền, Tổ dân 

phố Gai, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục 

Nam 

Chưa đủ 10 năm liên tục được công 

nhận Gia đình Văn hóa và chưa có Giấy 

khen Chủ tịch UBND huyện tặng trong 

10 năm gần đây 

7 
Gia đình Ông Phạm Văn Yên, Thôn Lầm, 

xã Trường Sơn, huyện Lục Nam 

Chưa được Chủ tịch UBND huyện tặng 

Giấy khen phong trào TDĐKXDĐSVH 

trong 10 năm  

8 
Gia đình Ông Nguyễn Văn Khánh, Thôn 

Đại Lãm, xã Tam Dị, huyện Lục Nam 

Chưa được Chủ tịch UBND huyện tặng 

Giấy khen phong trào TDĐKXDĐSVH 

trong 10 năm  

9 
Gia đình Ông Ngọc Văn Thu, thôn Mặn, 

xã Vĩnh An, huyện Sơn Động 

Chưa đủ 10 năm liên tục được công 

nhận Gia đình Văn hóa  

10 
Gia đình Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổ dân 

phố 3, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động 

Chưa đủ 10 năm liên tục được công 

nhận Gia đình Văn hóa  

11 
Gia đình Ông Chu Quang Chung, Thôn 

Đồng Chu, xã Yên Định, huyện Sơn Động 

Chưa đủ 10 năm liên tục được công 

nhận Gia đình Văn hóa  
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